
Họ và tên Địa chỉ

I 2024

1 NĐ-95668-TS
Bán Nghệ An, xóa đăng 

ký ngày 27/02/2024

Yêu cầu chủ tàu cung cấp văn bản 

chấp thuận mua tàu, hợp đồng mua 

bán tàu cá trước khi xóa đăng ký, rút 

hồ sơ gốc

NĐ-95668-TS Tô Duy Sự

Thôn 2, xã 

Quỳnh Nghĩa, 

huyện Quỳnh 

Lưu, Nghệ An

x

2 NĐ-93602-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 28/02/2024
NĐ-91638-TS

Nguyễn Văn 

Tuân

Thôn Tam Bảo, 

xã Nam Hồng, 

huyện Tiền Hải, 

Thái Bình

x

3 NĐ-93601-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 28/02/2024
NĐ-95688-TS

Trương Đắc 

Giáp

Thôn Hòa Bình, 

Xã Quỳnh Nghĩa 

- huyện Quỳnh 

Lưu, Nghệ An

x

4 NĐ-91638-TS
Bán Thái Bình, xóa đăng 

ký ngày 15/3/2024

Yêu cầu chủ tàu cung cấp văn bản 

chấp thuận mua tàu, hợp đồng mua 

bán tàu cá trước khi xóa đăng ký, rút 

hồ sơ gốc

NĐ-91575-TS Thái Bình x

5 NĐ-2576-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 15/3/2024
NĐ-93096-TS

Đinh Trọng 

Chương

Xã Tiến Thủy, 

huyện Quỳnh 

Lưu, Nghệ An

x

6 NĐ-2078-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 15/3/2024
NĐ-93372-TS

Nguyễn Hữu 

Mạnh

Xã Quỳnh Lập, 

huyện Quỳnh 

Lưu, Nghệ An

x

7 NĐ-95688-TS
Bán Nghệ An, xóa đăng 

ký ngày 29/3/2024

Yêu cầu chủ tàu cung cấp văn bản 

chấp thuận mua tàu, hợp đồng mua 

bán tàu cá trước khi xóa đăng ký, rút 

hồ sơ gốc

NĐ-93371-TS
Nguyễn Hữu 

Mạnh

Xã Quỳnh Lập, 

huyện Quỳnh 

Lưu, Nghệ An

x

8 NĐ-92169-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 07/5/2024
NĐ-34910-TS Trần Văn Cao

Kim Sơn, Ninh 

Bình (cũ)
x

Phụ lục I

TÌNH HÌNH XÓA ĐĂNG KÝ, MUA BÁN, SANG TÊN ĐỔI CHỦ TÀU CÁ TỪ 01/01/2024 ĐẾN 14/5/2026

(Kèm theo Báo cáo số            /BC-UBND ngày       tháng      năm 2026 của UBND tỉnh Ninh Bình)

Đã xóa 

đăng ký 

Đã đăng 

ký lại 

trong tỉnh

Ghi chú
TT

Kết quả xóa đăng ký Kết quả mua bán, sang tên đổi chủ

Số đăng ký tàu 

(NĐ-…-TS)
Lý do xóa đăng ký Biện pháp kiểm soát (nếu có) Số đăng ký tàu Trong tỉnh

Thông tin người mua ngoài 

tỉnh
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9 NĐ-92988-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 07/5/2024
NĐ-92955-TS

Hoàng Văn 

Tùng

Xã Quảng 

Nham, huyện 

Quảng Xương, 

Thanh Hóa

x

10 NĐ-91575-TS
Bán Thái Bình, xóa đăng 

ký ngày 23/05/2024

Yêu cầu chủ tàu cung cấp văn bản 

chấp thuận mua tàu, hợp đồng mua 

bán tàu cá trước khi xóa đăng ký, rút 

hồ sơ gốc

NĐ-91521-TS Thái Bình x

11 NĐ-93270-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 06/06/2024
NĐ-92673-TS Phan Văn Giỏi

Phường Quỳnh 

Phương, TX. 

Hoàng Mai, 

Nghệ An

x

12 NĐ-3205-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 06/06/2024
NĐ-91701-TS x

13 NĐ-93197-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 06/06/2024
NĐ-93131-TS

Nguyễn Văn 

Hùng

Xóm Hải Nam, 

xã Diễn Bích, 

huyện Diễn 

Châu, Nghệ An

x

14 NĐ-93096-TS
Bán Nghệ An, xóa đăng 

ký ngày 18/6/2024

Yêu cầu chủ tàu cung cấp văn bản 

chấp thuận mua tàu, hợp đồng mua 

bán tàu cá trước khi xóa đăng ký, rút 

hồ sơ gốc

NĐ-91808-TS Thái Bình x

15 NĐ-6648-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 05/7/2024
NĐ-93150-TS Phạm Hữu Tiến

Thông Phong 

Thắng, xã Tiến 

Thủy, huyện 

Quỳnh Lưu, 

Nghệ An

x

16 NĐ-6689-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 05/7/2024
NĐ-95368-TS

Trần Văn 

Chuyện

Số 190 phường 

5, TP. Vũng Tàu
x

17 NĐ-6490-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 23/7/2024
NĐ-92868-TS Lê Văn Phúc

Xã Hoằng 

Trường, huyện 

Hoằng Hóa, 

Thanh Hóa

x

18 NĐ-6494-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 23/07/2024
NĐ-92879-TS

Nguyễn Văn 

Tâm

Thôn Hòa Phú, 

xã Hoa Lộc, 

Thanh Hóa

x

19 NĐ-6300-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 23/07/2024
NĐ-1023-TS x
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đăng ký 
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ký lại 

trong tỉnh
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20 NĐ-6650-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 23/07/2024
NĐ-1112-TS x

21 NĐ-6653-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 23/07/2024
NĐ-93198-TS x

22 NĐ-6691-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 23/07/2024
NĐ-93267-TS x

23 NĐ-93372-TS
Bán Nghệ An, xóa đăng 

ký ngày 29/07/2024

Yêu cầu chủ tàu cung cấp văn bản 

chấp thuận mua tàu, hợp đồng mua 

bán tàu cá trước khi xóa đăng ký, rút 

hồ sơ gốc

NĐ-93266-TS x

24 NĐ-93371-TS
Bán Nghệ An, xóa đăng 

ký ngày 29/07/2024

Yêu cầu chủ tàu cung cấp văn bản 

chấp thuận mua tàu, hợp đồng mua 

bán tàu cá trước khi xóa đăng ký, rút 

hồ sơ gốc

NĐ-92502-TS x

25 NĐ-5411-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 09/8/2024
NĐ-91619-TS x

26 NĐ-5108-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 16/8/2024
NĐ-92498-TS x

27 NĐ-34910-TS
Bán Ninh Bình, xóa 

đăng ký ngày 23/8/2024

Yêu cầu chủ tàu cung cấp văn bản 

chấp thuận mua tàu, hợp đồng mua 

bán tàu cá trước khi xóa đăng ký, rút 

hồ sơ gốc

NĐ-91708-TS x

28 NĐ-92835-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 27/8/2024
QB-98399-TS x

Đăng ký thành tàu 

NĐ-93131-TS

29 NĐ-1100-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 11/10/2024
NĐ-92999-TS x

30 NĐ-91720-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 11/10/2024
NĐ-92579-TS x

31 NĐ-91835-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 21/10/2024
NĐ-92501-TS x

32 NĐ-91040-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 21/10/2024
NĐ-93007-TS x

33 NĐ-91854-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 31/10/2024
NĐ-91979-TS x

34 NĐ-91788-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 31/10/2024
NĐ-91836-TS x

35 NĐ-2319-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 06/11/2024
NĐ-91182-TS x

36 NĐ-92368-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 06/11/2024
NĐ-92455-TS x

37 NĐ-92955-TS

Bán Thanh Hóa, xóa 

đăng ký ngày 

12/11/2024

Yêu cầu chủ tàu cung cấp văn bản 

chấp thuận mua tàu, hợp đồng mua 

bán tàu cá trước khi xóa đăng ký, rút 

hồ sơ gốc

NA-99919-TS x
Đăng ký thành tàu 

NĐ-92283-TS
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Đã xóa 

đăng ký 

Đã đăng 

ký lại 

trong tỉnh

Ghi chú
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Kết quả xóa đăng ký Kết quả mua bán, sang tên đổi chủ

Số đăng ký tàu 

(NĐ-…-TS)
Lý do xóa đăng ký Biện pháp kiểm soát (nếu có) Số đăng ký tàu Trong tỉnh

Thông tin người mua ngoài 

tỉnh

38 NĐ-92226-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 12/11/2024
NĐ-91270-TS x

39 NĐ-91521-TS
Bán Thái Bình, xóa đăng 

ký ngày 25/11/2024

Yêu cầu chủ tàu cung cấp văn bản 

chấp thuận mua tàu, hợp đồng mua 

bán tàu cá trước khi xóa đăng ký, rút 

hồ sơ gốc

NĐ-91191-TS x

40 NĐ-92375-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 03/12/2024
NĐ-91318-TS x

41 NĐ-92356-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 03/12/2024
NĐ-93309-TS x

42 NĐ-91779-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 11/12/2024
NĐ-91120-TS x

43 NĐ-92673-TS
Bán Nghệ An, xóa đăng 

ký ngày 27/12/2024

Yêu cầu chủ tàu cung cấp văn bản 

chấp thuận mua tàu, hợp đồng mua 

bán tàu cá trước khi xóa đăng ký, rút 

hồ sơ gốc

TH-63564-TS x
Đăng ký thành tàu 

NĐ-93101-TS

44 NĐ-95958-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 10/12/2024
Có biên bản làm việc NĐ-92217-TS x

45 NĐ-95969-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 10/12/2024
Có biên bản làm việc NĐ-93354-TS x

46 NĐ-95333-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 10/12/2024
Có biên bản làm việc TH-90928-TS x

Đăng ký thành tàu 

NĐ-92538-TS

47 NĐ-95979-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 10/12/2024
Có biên bản làm việc NA-90230-TS x

Đăng ký thành tàu 

NĐ-92639-TS

48 NĐ-95678-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 10/12/2024
Có biên bản làm việc NĐ-93212-TS x

49 NĐ-91238-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

tàu đã bán, không liên hệ được 

người mua, tàu không có ở địa 

phương

NĐ-92655-TS x

50 NĐ-3095-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

tàu không có ở địa phương, chủ tàu 

không hợp tác xóa đăng ký

NĐ-92792-TS x
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Đã xóa 

đăng ký 

Đã đăng 

ký lại 

trong tỉnh

Ghi chú
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Thông tin người mua ngoài 

tỉnh

51 NĐ-3227-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

tàu đã bán, không liên hệ được 

người mua, tàu không có ở địa 

phương

NĐ-92789-TS x

52 NĐ-2066-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

tàu đã bán năm 2018, không liên hệ 

được người mua, tàu không có ở địa 

phương

NĐ-92806-TS x

53 NĐ-5554-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-93152-TS x

54 NĐ-2726-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

tàu không có ở địa phương, chủ tàu 

không hợp tác xóa đăng ký

TH-91686-TS x
Đăng ký lại thành NĐ-

92998-TS

55 NĐ-92469-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

tàu đã bán, không liên hệ được 

người mua, tàu không có ở địa 

phương

NĐ-92073-TS x

56 NĐ-92231-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

tàu đã bán năm 2020, không liên hệ 

được người mua, tàu không có ở địa 

phương

NĐ-93173-TS x
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đăng ký 

Đã đăng 

ký lại 

trong tỉnh
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tỉnh

57 NĐ-2846-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

tàu đã bán năm 2018, không liên hệ 

được người mua, tàu không có ở địa 

phương

TH-92261-TS x
Đăng ký lại thành NĐ-

92372-TS

58 NĐ-92043-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

tàu đã bán, không liên hệ được 

người mua, tàu không có ở địa 

phương

NĐ-92317-TS x

59 NĐ-92528-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

tàu đã bán, không liên hệ được 

người mua, tàu không có ở địa 

phương

NĐ-91789-TS x

60 NĐ-2824-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

tàu đã bán, không liên hệ được 

người mua, tàu không có ở địa 

phương

NĐ-91276-TS x

61 NĐ-92808-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

tàu đã bán, không liên hệ được 

người mua, tàu không có ở địa 

phương

NĐ-93889-TS x

62 NĐ-92277-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

tàu đã bán năm 2019, không liên hệ 

được người mua, tàu không có ở địa 

phương

NĐ-93027-TS x
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Họ và tên Địa chỉ

Đã xóa 

đăng ký 

Đã đăng 

ký lại 

trong tỉnh

Ghi chú
TT

Kết quả xóa đăng ký Kết quả mua bán, sang tên đổi chủ

Số đăng ký tàu 

(NĐ-…-TS)
Lý do xóa đăng ký Biện pháp kiểm soát (nếu có) Số đăng ký tàu Trong tỉnh

Thông tin người mua ngoài 

tỉnh

63 NĐ-92862-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

tàu đã bán năm 2019, không liên hệ 

được người mua, tàu không có ở địa 

phương

NĐ-91414-TS x

64 NĐ-92629-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

tàu đã bán năm 2021, không liên hệ 

được người mua, tàu không có ở địa 

phương

NĐ-91415-TS x

65 NĐ-92475-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

tàu đã bán năm 2021, không liên hệ 

được người mua, tàu không có ở địa 

phương

NĐ-93026-TS x

66 NĐ-2807-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

tàu đã bán, không liên hệ được 

người mua, tàu không có ở địa 

phương

NĐ-91416-TS x

67 NĐ-92884-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

tàu đã bán năm 2021, không liên hệ 

được người mua, tàu không có ở địa 

phương

QNg-97119-TS x
Đăng ký lại thành NĐ-

93172-TS

68 NĐ-5383-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-93238-TS x
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Họ và tên Địa chỉ

Đã xóa 

đăng ký 

Đã đăng 

ký lại 

trong tỉnh

Ghi chú
TT

Kết quả xóa đăng ký Kết quả mua bán, sang tên đổi chủ

Số đăng ký tàu 

(NĐ-…-TS)
Lý do xóa đăng ký Biện pháp kiểm soát (nếu có) Số đăng ký tàu Trong tỉnh

Thông tin người mua ngoài 

tỉnh

69 NĐ-5390-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-92636-TS x

70 NĐ-5392-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NA-97777-TS x
Đăng ký lại thành NĐ-

92238-TS

71 NĐ-5467-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NA-93428-TS x
Đăng ký lại thành NĐ-

92371-TS

72 NĐ-5468-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-93122-TS x

73 NĐ-5514-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-93148-TS x

74 NĐ-5574-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-92526-TS x
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Họ và tên Địa chỉ

Đã xóa 

đăng ký 

Đã đăng 

ký lại 

trong tỉnh

Ghi chú
TT

Kết quả xóa đăng ký Kết quả mua bán, sang tên đổi chủ

Số đăng ký tàu 

(NĐ-…-TS)
Lý do xóa đăng ký Biện pháp kiểm soát (nếu có) Số đăng ký tàu Trong tỉnh

Thông tin người mua ngoài 

tỉnh

75 NĐ-5748-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-92398-TS x

76 NĐ-5174-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NA-90796-TS x
Đăng ký lại thành NĐ-

92530-TS

77 NĐ-5178-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

tàu không có ở địa phương, mất hồ 

sơ gốc, chủ tàu không hợp tác xóa 

đăng ký

NĐ-91623-TS x

78 NĐ-5189-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-91383-TS x

79 NĐ-5213-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

tàu không có ở địa phương, mất hồ 

sơ gốc, chủ tàu không hợp tác xóa 

đăng ký

NĐ-91212-TS x

80 NĐ-5231-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

tàu đã bán năm 2012, không có tàu ở 

địa phương, người mua không đến 

làm thủ tục

NĐ-92016-TS x
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Họ và tên Địa chỉ

Đã xóa 

đăng ký 

Đã đăng 

ký lại 

trong tỉnh

Ghi chú
TT

Kết quả xóa đăng ký Kết quả mua bán, sang tên đổi chủ

Số đăng ký tàu 

(NĐ-…-TS)
Lý do xóa đăng ký Biện pháp kiểm soát (nếu có) Số đăng ký tàu Trong tỉnh

Thông tin người mua ngoài 

tỉnh

81 NĐ-5257-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

tàu không có ở địa phương, chủ tàu 

không hợp tác xóa đăng ký

NĐ-92968-TS x

82 NĐ-5269-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-91412-TS x

83 NĐ-5284-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-91953-TS x

84 NĐ-5290-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-91222-TS x

85 NĐ-5362-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

tàu đã bán năm 2012, không có tàu ở 

địa phương, người mua không đến 

làm thủ tục

NĐ-93302-TS x

86 NĐ-5423-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-91708-TS x
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Họ và tên Địa chỉ

Đã xóa 

đăng ký 

Đã đăng 

ký lại 

trong tỉnh

Ghi chú
TT

Kết quả xóa đăng ký Kết quả mua bán, sang tên đổi chủ

Số đăng ký tàu 

(NĐ-…-TS)
Lý do xóa đăng ký Biện pháp kiểm soát (nếu có) Số đăng ký tàu Trong tỉnh

Thông tin người mua ngoài 

tỉnh

87 NĐ-5531-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

BV-92229-TS x
Đăng ký lại thành NĐ-

92525-TS

88 NĐ-5599-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-91411-TS x

89 NĐ-5606-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản và chru tàu 

xác nhận: tàu đã bán, không nhớ bán 

cho ai, mất hồ sơ gốc

NĐ-92175-TS x

90 NĐ-5010-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-91144-TS x

91 NĐ-5078-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-92489-TS x

92 NĐ-5081-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

 NA-90666-TS x
Đăng ký lại thành NĐ-

92599-TS
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Họ và tên Địa chỉ

Đã xóa 

đăng ký 

Đã đăng 

ký lại 

trong tỉnh

Ghi chú
TT

Kết quả xóa đăng ký Kết quả mua bán, sang tên đổi chủ

Số đăng ký tàu 

(NĐ-…-TS)
Lý do xóa đăng ký Biện pháp kiểm soát (nếu có) Số đăng ký tàu Trong tỉnh

Thông tin người mua ngoài 

tỉnh

93 NĐ-5097-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

tàu không còn ở địa phương, chủ tàu 

không hợp tác xóa đăng ký

 NA-96286-TS x
Đăng ký lại thành NĐ-

92495-TS

94 NĐ-5099-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

TB-91369-TS x

Chủ tàu chuyển hộ 

khẩu về từ Thái Bình. 

Đăng ký lại thành NĐ-

93100-TS

95 NĐ-5121-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

TB-90286-TS x
Đăng ký lại thành NB-

00621-TS

96 NĐ-5401-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

TB-90268-TS x
Đăng ký lại thành NB-

90268-TS

97 NĐ-5633-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NA-99687-TS x
Đăng ký lại thành NB-

92882-TS

98 NĐ-5768-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

tàu đã bán, không xác định được 

người mua, tàu không có ở địa 

phương

NĐ-93175-TS Tô Duy Hùng

Thôn 7, xã 

Quỳnh Phú, tỉnh 

Nghệ An

x
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Họ và tên Địa chỉ

Đã xóa 

đăng ký 

Đã đăng 

ký lại 

trong tỉnh

Ghi chú
TT

Kết quả xóa đăng ký Kết quả mua bán, sang tên đổi chủ

Số đăng ký tàu 

(NĐ-…-TS)
Lý do xóa đăng ký Biện pháp kiểm soát (nếu có) Số đăng ký tàu Trong tỉnh

Thông tin người mua ngoài 

tỉnh

99 NĐ-5136-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-92886-TS x

100 NĐ-5154-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-92648-TS x

101 NĐ-1738-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-92679-TS x

102 NĐ-1750-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-91685-TS x

103 NĐ-1767-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

tàu không có ở địa phương, chủ tàu 

không hợp tác.

NĐ-92792-TS x

104 NĐ-1779-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-91205-TS x
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Họ và tên Địa chỉ

Đã xóa 

đăng ký 

Đã đăng 

ký lại 

trong tỉnh

Ghi chú
TT

Kết quả xóa đăng ký Kết quả mua bán, sang tên đổi chủ

Số đăng ký tàu 

(NĐ-…-TS)
Lý do xóa đăng ký Biện pháp kiểm soát (nếu có) Số đăng ký tàu Trong tỉnh

Thông tin người mua ngoài 

tỉnh

105 NĐ-1783-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-91156-TS x

106 NĐ-5156-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-91578-TS x

107 NĐ-5550-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NA-96286-TS x
Đăng ký thành NĐ-

92495-TS

108 NĐ-5372-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

TH-92051-TS x
Đăng ký thành NĐ-

92496-TS

109 NĐ-5416-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-91171-TS x

110 NĐ-5671-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản và chủ tàu 

xác nhận: tàu đã bán, không liên hệ 

được người mua, tàu không có ở địa 

phương

NĐ-91286-TS x
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Họ và tên Địa chỉ

Đã xóa 

đăng ký 

Đã đăng 

ký lại 

trong tỉnh

Ghi chú
TT

Kết quả xóa đăng ký Kết quả mua bán, sang tên đổi chủ

Số đăng ký tàu 

(NĐ-…-TS)
Lý do xóa đăng ký Biện pháp kiểm soát (nếu có) Số đăng ký tàu Trong tỉnh

Thông tin người mua ngoài 

tỉnh

111 NĐ-1079-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-92754-TS x

112 NĐ-1141-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-93578-TS x

113 NĐ-1830-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-92389-TS x

114 NĐ-5038-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-92759-TS x

115 NĐ-5150-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-92758-TS x

116 NĐ-5155-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-92189-TS x
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Họ và tên Địa chỉ

Đã xóa 

đăng ký 

Đã đăng 

ký lại 

trong tỉnh

Ghi chú
TT

Kết quả xóa đăng ký Kết quả mua bán, sang tên đổi chủ

Số đăng ký tàu 

(NĐ-…-TS)
Lý do xóa đăng ký Biện pháp kiểm soát (nếu có) Số đăng ký tàu Trong tỉnh

Thông tin người mua ngoài 

tỉnh

117 NĐ-5157-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-92279-TS x

118 NĐ-5312-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

BV-97616-TS x

Chủ tàu và Tàu cá 

chuyển khẩu về từ Bà 

Rịa -Vũng Tàu. Đăng 

ký thành NĐ-92616-

TS

119 NĐ-5320-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NA-91572-TS x
Đăng ký thành NĐ-

92236-TS

120 NĐ-5327-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản và chủ tàu 

xác nhận: tàu đã bán, không liên hệ 

được người mua, tàu không có ở địa 

phương

NĐ-93098-TS x

121 NĐ-5330-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-93301-TS x

122 NĐ-5333-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-92556-TS x
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Họ và tên Địa chỉ

Đã xóa 

đăng ký 

Đã đăng 

ký lại 

trong tỉnh

Ghi chú
TT

Kết quả xóa đăng ký Kết quả mua bán, sang tên đổi chủ

Số đăng ký tàu 

(NĐ-…-TS)
Lý do xóa đăng ký Biện pháp kiểm soát (nếu có) Số đăng ký tàu Trong tỉnh

Thông tin người mua ngoài 

tỉnh

123 NĐ-5334-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản và chủ tàu 

xác nhận: tàu đã bán, không liên hệ 

được người mua, tàu không có ở địa 

phương

NĐ-91676-TS x

124 NĐ-5340-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-91036-TS x

125 NĐ-5345-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-93099-TS x

126 NĐ-5349-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

TH-93683-TS x
Đăng ký lại thành NĐ-

92262-TS

127 NĐ-5352-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản và chủ tàu 

xác nhận: tàu đã bán, không liên hệ 

được người mua, tàu không có ở địa 

phương

NĐ-92559-TS x

128 NĐ-5353-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

QB-91828-TS x
Đăng ký lại thành NĐ-

92395-TS
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Họ và tên Địa chỉ

Đã xóa 

đăng ký 

Đã đăng 

ký lại 

trong tỉnh

Ghi chú
TT

Kết quả xóa đăng ký Kết quả mua bán, sang tên đổi chủ

Số đăng ký tàu 

(NĐ-…-TS)
Lý do xóa đăng ký Biện pháp kiểm soát (nếu có) Số đăng ký tàu Trong tỉnh

Thông tin người mua ngoài 

tỉnh

129 NĐ-5410-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-91198-TS x

130 NĐ-5567-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-93398-TS x

131 NĐ-5577-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NA-99568-TS x
 Đăng ký lại thành 

NĐ-92919-TS

132 NĐ-5580-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-92239-TS x

133 NĐ-5590-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-91613-TS x

134 NĐ-5635-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NA-91568-TS x
Đăng ký lại thành NĐ-

92494-TS
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Họ và tên Địa chỉ

Đã xóa 

đăng ký 

Đã đăng 

ký lại 

trong tỉnh

Ghi chú
TT

Kết quả xóa đăng ký Kết quả mua bán, sang tên đổi chủ

Số đăng ký tàu 

(NĐ-…-TS)
Lý do xóa đăng ký Biện pháp kiểm soát (nếu có) Số đăng ký tàu Trong tỉnh

Thông tin người mua ngoài 

tỉnh

135 NĐ-5655-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-92966-TS x

136 NĐ-5659-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-92848-TS x

137 NĐ-5663-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-92190-TS x

138 NĐ-5713-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

TH-92236-TS x
Đăng ký lại thành NĐ-

92493-TS

139 NĐ-5736-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-91066-TS x

140 NĐ-5738-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-92358-TS x
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Họ và tên Địa chỉ

Đã xóa 

đăng ký 

Đã đăng 

ký lại 

trong tỉnh

Ghi chú
TT

Kết quả xóa đăng ký Kết quả mua bán, sang tên đổi chủ

Số đăng ký tàu 

(NĐ-…-TS)
Lý do xóa đăng ký Biện pháp kiểm soát (nếu có) Số đăng ký tàu Trong tỉnh

Thông tin người mua ngoài 

tỉnh

141 NĐ-5758-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-92896-TS x

142 NĐ-5760-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-92456-TS x

143 NĐ-5770-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-92222-TS x

144 NĐ-1150-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

BV-93189-TS x
 Đăng ký lại thành 

NĐ-92566-TS

145 NĐ-1208-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

TH-91787-TS x
Đăng ký lại thành NĐ-

92879-TS

146 NĐ-5115-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-91027-TS x
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Họ và tên Địa chỉ

Đã xóa 

đăng ký 

Đã đăng 

ký lại 

trong tỉnh

Ghi chú
TT

Kết quả xóa đăng ký Kết quả mua bán, sang tên đổi chủ
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Thông tin người mua ngoài 

tỉnh

147 NĐ-5344-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-91953-TS x

148 NĐ-5555-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-93015-TS x

149 NĐ-5662-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-92251-TS x

150 NĐ-5718-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

tàu không có ở địa phương, mất hồ 

sơ gốc, chủ tàu không hợp tác xóa 

đăng ký

NĐ-93012-TS x

151 NĐ-5771-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

TH-92711-TS x
Đăng ký lại thành NĐ-

91372-TS

152 NĐ-5024-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

TH-91521-TS x
Đăng ký lại thành NĐ-

92492-TS
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Họ và tên Địa chỉ

Đã xóa 

đăng ký 

Đã đăng 

ký lại 

trong tỉnh

Ghi chú
TT

Kết quả xóa đăng ký Kết quả mua bán, sang tên đổi chủ

Số đăng ký tàu 
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Lý do xóa đăng ký Biện pháp kiểm soát (nếu có) Số đăng ký tàu Trong tỉnh

Thông tin người mua ngoài 

tỉnh

153 NĐ-5034-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-91653-TS x

154 NĐ-5057-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-92977-TS x

155 NĐ-5139-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

HT-90372-TS x
Đăng ký lại thành NĐ-

93097-TS

156 NĐ-5452-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-92739-TS x

157 NĐ-5503-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-91232-TS x

158 NĐ-5509-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-91014-TS x
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trong tỉnh
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tỉnh

159 NĐ-5633-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-93888-TS x

160 NĐ-6358-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

QN-90808-TS x
Đăng ký lại thành NĐ-

93095-TS

161 NĐ-6375-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-92426-TS x

162 NĐ-6292-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-91049-TS x

163 NĐ-6291-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-92956-TS x

164 NĐ-6325-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

TH-91495-TS x
Đăng ký lại thành NĐ-

92487-TS
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165 NĐ-6378-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-92564-TS x

166 NĐ-6383-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-91043-TS x

167 NĐ-6456-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

tàu không có ở địa phương, chủ tàu 

không hợp tác xóa đăng ký

NĐ-91712-TS x

168 NĐ-6048-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NA-90666-TS x
Đăng ký lại thành NĐ-

92599-TS

169 NĐ-6114-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

TH-91268-TS x
Đăng ký lại thành NĐ-

92345-TS

170 NĐ-6118-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

QNg-92205-TS x
Đăng ký lại thành NĐ-

93093-TS
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171 NĐ-6122-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

QNg-92213-TS x
Đăng ký lại thành NĐ-

93094-TS

172 NĐ-6137-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-91832-TS x

173 NĐ-6142-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-91356-TS x

174 NĐ-6190-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-93217-TS x

175 NĐ-6223-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

TH-91747-TS x
Đăng ký lại thành NĐ-

92088-TS

176 NĐ-6556-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

TH-91919-TS x
Đăng ký lại thành NĐ-

92162-TS
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177 NĐ-6568-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-91355-TS x

178 NĐ-6581-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-91352-TS x

179 NĐ-6097-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

tàu không có ở địa phương, chủ tàu 

không hợp tác xóa đăng ký

NĐ-91351-TS x

180 NĐ-6545-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

TB-90036 x
Đăng ký lại thành NĐ-

93151-TS

181 NĐ-3267-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

TB-90037 x
Đăng ký lại thành NĐ-

93109-TS

182 NĐ-3270-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NB-93022-TS x
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183 NĐ-3273-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NB-92836-TS x

184 NĐ-3453-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NB-92737-TS x

185 NĐ-3383-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NB-91408-TS x

186 NĐ-3482-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

BV-90253-TS x
Đăng ký lại thành NB-

92333-TS

187 NĐ-3491-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NB-91363-TS x

188 NĐ-3257-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NB-91444-TS x
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189 NĐ-3071-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NB-93537-TS x

190 NĐ-3076-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NB-93005-TS x

191 NĐ-3350-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NB-93232-TS x

192 NĐ-3371-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NB-92682-TS x

193 NĐ-3393-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NB-93140-TS x

194 NĐ-3485-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NB-92531-TS x



29

Họ và tên Địa chỉ

Đã xóa 

đăng ký 

Đã đăng 

ký lại 

trong tỉnh

Ghi chú
TT

Kết quả xóa đăng ký Kết quả mua bán, sang tên đổi chủ

Số đăng ký tàu 

(NĐ-…-TS)
Lý do xóa đăng ký Biện pháp kiểm soát (nếu có) Số đăng ký tàu Trong tỉnh

Thông tin người mua ngoài 

tỉnh

195 NĐ-4014-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-93378-TS x

196 NĐ-1237-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-91265-TS x

197 NĐ-3277-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-93157-TS x

198 NĐ-3288-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-91417-TS x

199 NĐ-3343-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

tàu không có ở địa phương, chủ tàu 

không hợp tác xóa đăng ký

PY-99997-TS x
Đăng ký lại thành NĐ-

93175-TS

200 NĐ-3432-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-91209-TS x
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201 NĐ-3432-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-92523-TS x

202 NĐ-3469-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

NĐ-91138-TS x

203 NĐ-3470-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

204 NĐ-3905-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

205 NĐ-3121-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

206 NĐ-3218-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương
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207 NĐ-3590-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

208 NĐ-3713-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

209 NĐ-3913-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

210 NĐ-3460-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

211 NĐ-3876-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

212 NĐ-3343-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

tàu không có ở địa phương, chủ tàu 

không hợp tác xóa đăng ký
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213 NĐ-3513-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

214 NĐ-3587-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

215 NĐ-7020-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

216 NĐ-7033-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

217 NĐ-7064-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

218 NĐ-7065-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương
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219 NĐ-3158-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu, tàu 

không có ở địa phương

220 NĐ-3347-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

chủ tàu không có mặt tại nơi cư trú, 

không có tàu ở địa phương

221 NĐ-3353-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

chủ tàu không có mặt tại nơi cư trú, 

không có tàu ở địa phương

222 NĐ-3375-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

chủ tàu không có mặt tại nơi cư trú, 

không có tàu ở địa phương

223 NĐ-7008-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

chủ tàu không có mặt tại nơi cư trú, 

không có tàu ở địa phương

224 NĐ-7031-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

chủ tàu không có mặt tại nơi cư trú, 

không có tàu ở địa phương
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225 NĐ-7043-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

chủ tàu không có mặt tại nơi cư trú, 

không có tàu ở địa phương

226 NĐ-7053-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

chủ tàu không có mặt tại nơi cư trú, 

không có tàu ở địa phương

227 NĐ-7002-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

chủ tàu không có mặt tại nơi cư trú, 

không có tàu ở địa phương

228 NĐ-3001-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

chủ tàu không có mặt tại nơi cư trú, 

không có tàu ở địa phương

229 NĐ-3608-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

chủ tàu không có mặt tại nơi cư trú, 

không có tàu ở địa phương

230 NĐ-36800-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

chủ tàu không có mặt tại nơi cư trú, 

không có tàu ở địa phương
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231 NĐ-3563-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

chủ tàu không có mặt tại nơi cư trú, 

không có tàu ở địa phương

232 NĐ-3094-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

chủ tàu không có mặt tại nơi cư trú, 

không có tàu ở địa phương

233 NĐ-3101-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

chủ tàu không có mặt tại nơi cư trú, 

không có tàu ở địa phương

234 NĐ-5331-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 1 ngày 

18/7/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

tàu không có ở địa phương, chủ tàu 

không hợp tác xóa đăng ký

235 NĐ-1714-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 2 ngày 

03/4/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản và chủ tàu 

xác nhận: tàu đã bán nhưng người 

mua không đến làm thủ tục chuyển 

quyền sở hữu

236 NĐ-2816-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 2 ngày 

03/4/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Chủ tàu đi làm ăn xa không có ở địa 

phương, không còn tàu trên địa bàn 

Ninh Bình
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237 NĐ-1954-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 2 ngày 

03/4/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

tàu đã bán nhưng người mua không 

đến làm thủ tục chuyển quyền sở hữu

238 NĐ-1632-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 2 ngày 

03/4/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

tàu đã bán nhưng người mua không 

đến làm thủ tục chuyển quyền sở hữu

239 NĐ-92831-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 2 ngày 

03/4/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Chủ tàu đi làm ăn xa không có ở địa 

phương, không còn tàu trên địa bàn 

Ninh Bình

240 NĐ-91664-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 2 ngày 

03/4/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

tàu đã bán nhưng người mua không 

đến làm thủ tục chuyển quyền sở hữu

241 NĐ-91806-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 2 ngày 

03/4/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

tàu đã bán nhưng người mua không 

đến làm thủ tục chuyển quyền sở hữu

242 NĐ-91547-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 2 ngày 

03/4/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

tàu đã bán nhưng người mua không 

đến làm thủ tục chuyển quyền sở hữu
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243 NĐ-92429-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 2 ngày 

03/4/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Chủ tàu đi làm ăn xa không có ở địa 

phương, không còn tàu trên địa bàn 

Ninh Bình

244 NĐ-92688-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 2 ngày 

03/4/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Chủ tàu đi làm ăn xa không có ở địa 

phương, không còn tàu trên địa bàn 

Ninh Bình

245 NĐ-92256-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 2 ngày 

03/4/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản, chủ tàu 

xác nhận: tàu đã hư hỏng nặng, 

không còn tàu trên địa bàn Ninh 

Bình

246 NĐ-1752-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 2 ngày 

03/4/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

tàu đã bán nhưng người mua không 

đến làm thủ tục chuyển quyền sở hữu

247 NĐ-6114-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 2 ngày 

03/4/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác 

nhận:tàu không có ở địa phương, 

không liên hệ được chủ tàu

248 NĐ-6556-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 2 ngày 

03/4/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu
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249 NĐ-6568-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 2 ngày 

03/4/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu

250 NĐ-6581-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 2 ngày 

03/4/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

không liên hệ được chủ tàu

251 NĐ-4065-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 2 ngày 

03/4/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

tàu đã bán nhưng người mua không 

đến làm thủ tục chuyển quyền sở hữu

252 NĐ-3343-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 2 ngày 

03/4/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

tàu không có ở địa phương, chủ tàu 

không hợp tác xóa đăng ký

253 NĐ-5012-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 2 ngày 

03/4/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

tàu đã bán nhưng người mua không 

đến làm thủ tục chuyển quyền sở hữu

254 NĐ-5101-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 2 ngày 

03/4/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

tàu đã bán năm 2019 nhưng người 

mua không đến làm thủ tục chuyển 

quyền sở hữu



39

Họ và tên Địa chỉ

Đã xóa 

đăng ký 

Đã đăng 

ký lại 

trong tỉnh

Ghi chú
TT

Kết quả xóa đăng ký Kết quả mua bán, sang tên đổi chủ

Số đăng ký tàu 

(NĐ-…-TS)
Lý do xóa đăng ký Biện pháp kiểm soát (nếu có) Số đăng ký tàu Trong tỉnh

Thông tin người mua ngoài 

tỉnh

255 NĐ-5006-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 2 ngày 

03/4/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

tàu đã bán năm 2010 nhưng người 

mua không đến làm thủ tục chuyển 

quyền sở hữu

256 NĐ-5477-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 2 ngày 

03/4/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

tàu không có ở địa phương, chủ tàu 

không hợp tác

257 NĐ-5650-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 2 ngày 

03/4/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

tàu đã bán nhưng người mua không 

đến làm thủ tục chuyển quyền sở hữu

258 NĐ-5054-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 2 ngày 

03/4/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

tàu đã bán năm 2012 nhưng người 

mua không đến làm thủ tục chuyển 

quyền sở hữu

259 NĐ-5153-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 3 ngày 

28/8/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản  xác nhận: 

tàu không còn ở địa phương, chủ tàu 

đi làm ăn xa

260 NĐ-1113-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 3 ngày 

28/8/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản  xác nhận: 

tàu không còn ở địa phương, chủ tàu 

đi làm ăn xa
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261 NĐ-4294-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 3 ngày 

28/8/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản và chủ tàu 

xác nhận: Tàu cá đã bán sang Thái 

Bình, không liên hệ được người mua 

tàu rút hồ sơ, xóa đăng ký

262 NĐ-5385-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 3 ngày 

28/8/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

263 NĐ-91008-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 3 ngày 

28/8/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

264 NĐ-91802-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 3 ngày 

28/8/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản  xác nhận: 

tàu không còn ở địa phương, chủ tàu 

đi làm ăn xa

265 NĐ-91620-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 3 ngày 

28/8/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản  xác nhận: 

tàu không còn ở địa phương, chủ tàu 

đi làm ăn xa

266 NĐ-91813-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 3 ngày 

28/8/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản  xác nhận: 

tàu không có ở địa phương, chủ tàu 

không hợp tác xóa đăng ký
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267 NĐ-91721-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 3 ngày 

28/8/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản và chủ tàu 

xác nhận: Tàu cá đã bán sang Thái 

Bình, không liên hệ được người mua 

tàu rút hồ sơ, xóa đăng ký

268 NĐ-91249-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 3 ngày 

28/8/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản  xác nhận: 

tàu không còn ở địa phương, chủ tàu 

đi làm ăn xa

269 NĐ-5152-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 3 ngày 

28/8/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản  xác nhận: 

tàu không còn ở địa phương, chủ tàu 

đi làm ăn xa

270 NĐ-91815-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 3 ngày 

28/8/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản  xác nhận: 

tàu không còn ở địa phương, chủ tàu 

đi làm ăn xa

271 NĐ-91045-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 3 ngày 

28/8/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản  xác nhận: 

tàu không còn ở địa phương, chủ tàu 

không hợp tác xóa đăng ký

272 NĐ-1762-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 3 ngày 

28/8/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản  xác nhận: 

tàu không còn ở địa phương, chủ tàu 

đi làm ăn xa



42

Họ và tên Địa chỉ

Đã xóa 

đăng ký 

Đã đăng 

ký lại 

trong tỉnh

Ghi chú
TT

Kết quả xóa đăng ký Kết quả mua bán, sang tên đổi chủ

Số đăng ký tàu 

(NĐ-…-TS)
Lý do xóa đăng ký Biện pháp kiểm soát (nếu có) Số đăng ký tàu Trong tỉnh

Thông tin người mua ngoài 

tỉnh

273 NĐ-1236-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 3 ngày 

28/8/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản và chủ tàu 

xác nhận: tàu đã bán sang Thái Bình, 

người mua không đến làm thủ tục 

chuyển quyền sở hữu

274 NĐ-1279-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 3 ngày 

28/8/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản và chủ tàu 

xác nhận: tàu đã bán sang Thái Bình, 

người mua không đến làm thủ tục 

chuyển quyền sở hữu

275 NĐ-5597-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 3 ngày 

28/8/2024

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản và chủ tàu 

xác nhận: tàu đã bán sang Thái Bình, 

người mua không đến làm thủ tục 

chuyển quyền sở hữu

II 2025

1 NĐ-93365-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 21/01/2025
NA-98208-TS x

Đăng ký thành tàu 

NB-92532-TS

2 NĐ-91628-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 21/01/2025
NA-98211-TS x

Đăng ký thành tàu 

NB-92534-TS

3 NĐ-91701-TS
Bán Thái Bình, xóa đăng 

ký ngày 21/01/2025

Yêu cầu chủ tàu cung cấp văn bản 

chấp thuận mua tàu, hợp đồng mua 

bán tàu cá trước khi xóa đăng ký, rút 

hồ sơ gốc

NA-98206-TS x
Đăng ký thành tàu 

NB-92540-TS

4 NĐ-93131-TS
Bán Nghệ An, xóa đăng 

ký ngày 23/01/2025

Yêu cầu chủ tàu cung cấp văn bản 

chấp thuận mua tàu, hợp đồng mua 

bán tàu cá trước khi xóa đăng ký, rút 

hồ sơ gốc

TH-76308-TS x
Đăng ký thành tàu 

NB-93174-TS

5 NĐ-91807-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 21/03/2025
NĐ-93172-TS  Lê Hội Hưng

Khối Tân 

Thành, phường 

Tân Mai, Nghệ 

An

x

6 NĐ-92357-TS

Tàu chìm tại QB ko trục 

vớt được, xóa đăng ký 

ngày 06/02/2025

Có văn bản xác nhận tàu chìm QB-98963-TS x
Đăng ký thành tàu 

NB-93177-TS
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7 NĐ-91808-TS
Bán Thái Bình, xóa đăng 

ký ngày 26/02/2025

Yêu cầu chủ tàu cung cấp văn bản 

chấp thuận mua tàu, hợp đồng mua 

bán tàu cá trước khi xóa đăng ký, rút 

hồ sơ gốc

NĐ-91719-TS
Nguyễn Văn 

Triển
Ninh Bình x

8 NĐ-91127-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 18/03/2025
NB-92828-TS x

9 NĐ-93221-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 18/03/2025
NB-92928-TS x

10 NĐ-93312-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 19/03/2025
NB-93130-TS x

11 NĐ-92105-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 26/03/2025
NB-90007-TS x

12 NĐ-93017-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 14/04/2025
NB-90016-TS x

13 NĐ-93150-TS
Bán Nghệ An, xóa đăng 

ký ngày 29/4/2025

Yêu cầu chủ tàu cung cấp văn bản 

chấp thuận mua tàu, hợp đồng mua 

bán tàu cá trước khi xóa đăng ký, rút 

hồ sơ gốc

NB-92073-TS x

14 NĐ-93313-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 07/05/2025
NB-91235-TS x

15 NĐ-95368-TS

Bán Bà Rịa - Vũng Tàu, 

xóa đăng ký ngày 

16/05/2025

Yêu cầu chủ tàu cung cấp văn bản 

chấp thuận mua tàu, hợp đồng mua 

bán tàu cá trước khi xóa đăng ký, rút 

hồ sơ gốc

NB-00011-TS x

16 NĐ-3489-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 30/05/2025
NB-93375-TS x

17 NĐ-3209-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 06/06/2025
NB-93376-TS x

18 NĐ-91025-TS
Tàu chìm đắm, trục vớt, 

giải bản; xóa đăng ký 

ngày 20/06/2025

NB-93666-TS x

19 NĐ-92868-TS

Bán Thanh Hóa, xóa 

đăng ký ngày 

23/06/2025

Yêu cầu chủ tàu cung cấp văn bản 

chấp thuận mua tàu, hợp đồng mua 

bán tàu cá trước khi xóa đăng ký, rút 

hồ sơ gốc

NB-92348-TS x

20 NĐ-93115-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 24/06/2025
NB-91418-TS x

21 NĐ-99687-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 27/06/2025
NB-91151-TS x

22 NĐ-92122-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 07/8/2025
NA-97878-TS x

Đăng ký thành tàu 

NB-92545-TS

23 NĐ-92879-TS
Bán Thanh Hóa, xóa 

đăng ký ngày 18/8/2025

Yêu cầu chủ tàu cung cấp văn bản 

chấp thuận mua tàu, hợp đồng mua 

bán tàu cá trước khi xóa đăng ký, rút 

hồ sơ gốc

NB-91419-TS x



44

Họ và tên Địa chỉ

Đã xóa 

đăng ký 

Đã đăng 

ký lại 

trong tỉnh

Ghi chú
TT

Kết quả xóa đăng ký Kết quả mua bán, sang tên đổi chủ

Số đăng ký tàu 

(NĐ-…-TS)
Lý do xóa đăng ký Biện pháp kiểm soát (nếu có) Số đăng ký tàu Trong tỉnh

Thông tin người mua ngoài 

tỉnh

24 NĐ-93368-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 12/9/2025

Lập biên bản tàu cá giải bản có xác 

nhận của chính quyền địa phương và 

chủ tàu

NB-93081-TS x

25 NĐ-93175-TS
Bán Nghệ An, xóa đăng 

ký ngày 12/9/2025

Yêu cầu chủ tàu cung cấp văn bản 

chấp thuận mua tàu, hợp đồng mua 

bán tàu cá trước khi xóa đăng ký, rút 

hồ sơ gốc

NB-00408-TS x

26 NĐ-1004-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 12/9/2025

Lập biên bản tàu cá giải bản có xác 

nhận của chính quyền địa phương và 

chủ tàu

NB-92406-TS x

27 NĐ-92870-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 16/9/2025

Lập biên bản tàu cá giải bản có xác 

nhận của chính quyền địa phương và 

chủ tàu

 NA-90324-TS x
Đăng ký thành tàu 

NB-92541-TS

28 NĐ-93319-TS
Tàu chìm đắm, giải bản. 

Xóa đăng ký ngày 

16/9/2025

Có văn bản xác nhận tàu bị chìm 

đắm, giải bản
NB-3989-TS x

29 NĐ-3533-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 17/9/2025

Lập biên bản tàu cá giải bản có xác 

nhận của chính quyền địa phương và 

chủ tàu

NB-3864-TS x

30 NĐ-92887-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 19/9/2025

Lập biên bản tàu cá giải bản có xác 

nhận của chính quyền địa phương và 

chủ tàu

NB-95379-TS x

31 NĐ-91719-TS
Tàu đã bán, xóa đăng ký 

ngày 22/9/2025
NB-91199-TS x

32 NĐ-6368-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 22/9/2025

Lập biên bản tàu cá giải bản có xác 

nhận của chính quyền địa phương và 

chủ tàu

NB-91357-TS x

33 NĐ-4614-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 22/9/2025

Lập biên bản tàu cá giải bản có xác 

nhận của chính quyền địa phương và 

chủ tàu

 TH-92297-TS x
Đăng ký lại thành tàu 

NB-93178-TS

34 NĐ-93254-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 22/9/2025

Lập biên bản tàu cá giải bản có xác 

nhận của chính quyền địa phương và 

chủ tàu

TH-92296-TS x
Đăng ký lại thành tàu 

NB-93180-TS

35 NĐ-6356-TS
Giải bản, xóa đăng ký 

ngày 22/9/2025

Lập biên bản tàu cá giải bản có xác 

nhận của chính quyền địa phương và 

chủ tàu

NĐ-93095-TS  Phạm Văn Êm
 Khu 9, phường 

Hà An, tỉnh 

Quảng Ninh

x

36 NĐ-93172-TS
Bán Nghệ An, xóa đăng 

ký ngày 22/10/2025

Yêu cầu chủ tàu cung cấp văn bản 

chấp thuận mua tàu, hợp đồng mua 

bán tàu cá trước khi xóa đăng ký, rút 

hồ sơ gốc

NB-3583-TS x

37 NĐ-5342-TS
Xóa đăng ký ngày 

12/11/2025

Tàu đã giải bản

Lập biên bản tàu cá giải bản có xác 

nhận của chính quyền địa phương và 

chủ tàu

NB-91775-TS x
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38 NĐ-93095-TS

Xóa đăng ký ngày 

12/11/2025

Tàu bán Quảng Ninh cho 

Phạm Văn Êm (Khu 9, 

phường Hà An, tỉnh 

Quảng Ninh)

Yêu cầu chủ tàu cung cấp văn bản 

chấp thuận mua tàu, hợp đồng mua 

bán tàu cá trước khi xóa đăng ký, rút 

hồ sơ gốc

HP-90385-TS x
Đăng ký lại thành tàu 

NB-92547-TS

39 NĐ-3434-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 4 ngày 

18/3/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Không xác định được chủ tàu, tàu cá 

không ở Ninh Bình

TH-93886-TS x
Đăng ký lại thành tàu 

NB-92546-TS

40 NĐ-93295-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 4 ngày 

18/3/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu bán đi Hải Phòng năm 2018, 

chủ tàu không nhớ tên và địa chỉ 

người mua

NB-93177-TS  Hồ Thế Tiến
Xã Quỳnh Phú, 

tỉnh Nghệ An
x

41 NĐ-93020-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 4 ngày 

18/3/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá đã bán cho người ở Thanh 

Hóa, gia đình đã chuyển đi miền 

Nam, không liên hệ được với chủ tàu

NĐ-91103-TS
Nguyễn Văn 

Quýnh

Xã Đồng Tiền 

Hải, tỉnh Hưng 

Yên

x

42 NĐ-93059-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 4 ngày 

18/3/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Không xác định được chủ tàu, tàu cá 

không có ở Ninh Bình

NB-02869-TS x

43 NĐ-91717-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 4 ngày 

18/3/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

tàu đã bán nhưng người mua không 

đến làm thủ tục chuyển quyền sở hữu

TH-91786-TS x

Đăng ký lại thành tàu 

NB-93181-TS



46

Họ và tên Địa chỉ

Đã xóa 

đăng ký 

Đã đăng 

ký lại 

trong tỉnh

Ghi chú
TT

Kết quả xóa đăng ký Kết quả mua bán, sang tên đổi chủ

Số đăng ký tàu 

(NĐ-…-TS)
Lý do xóa đăng ký Biện pháp kiểm soát (nếu có) Số đăng ký tàu Trong tỉnh

Thông tin người mua ngoài 

tỉnh

44 NĐ-93123-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 4 ngày 

18/3/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá đã giải bản; gia đình đã 

chuyển đi sinh sống ở miền Nam

NB-93373-TS x

45 NĐ-93124-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 4 ngày 

18/3/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá đã giải bản; gia đình đã 

chuyển đi sinh sống ở miền Nam

NB-91168-TS x

46 NĐ-95667-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 4 ngày 

18/3/2025

Xác minh 08/01/2026: Đã lập biên 

bản làm việc có xác nhận của Công 

an xã, Chi cục Thủy sản - Kiểm ngư 

và chủ tàu xác nhận: Tàu cá đã giải 

bản, bán phế liệu

NB-92457-TS x

47 NĐ-1818-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

NB-92503-TS x

48 NĐ-5693-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

NB-92509-TS x

49 NĐ-5564-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

NB-91530-TS x
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50 NĐ-5466-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

NĐ-92129-TS Bùi Quý

Thôn 9, xã 

Quỳnh Phú, tỉnh 

Nghệ An

x

51 NĐ-5044-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

NB-91845-TS x

52 NĐ-5249-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

NB-91278-TS x

53 NĐ-6463-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

NB-00279-TS x

54 NĐ-6464-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

NB-00254-TS x
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55 NĐ-6106-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

NB-00008-TS x

56 NĐ-6111-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

TH-91688-TS x
Đăng ký lại thành tàu 

NB-92996-TS

57 NĐ-6163-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

NB-91602-TS x

58 NĐ-6156-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

NB-00237-TS x

59 NĐ-6323-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

NB-92508-TS x
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60 NĐ-6458-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

NB-91468-TS x

61 NĐ-6285-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

NB-91169-TS x

62 NĐ-3472-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

NB-91979-TS x

63 NĐ-6169-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

NB-91225-TS x

64 NĐ-6168-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

NB-92365-TS x
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65 NĐ-6350-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

NB-00257-TS x

66 NĐ-5450-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

NB-93118-TS x

67 NĐ-5300-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

NB-91265-TS x

68 NĐ-6367-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

NB-91266-TS x

69 NĐ-6369-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

NB-93119-TS x
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70 NĐ-6484-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

NB-00018-TS x

71 NĐ-6441-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

NB-91626-TS x

72 NĐ-6404-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

NB-93060-TS x

73 NĐ-6495-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

NB-93061-TS x

74 NĐ-6406-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

HP-00317-TS x
Đăng ký lại thành tàu 

NB-92528-TS
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75 NĐ-6217-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

BV-96679-TS x
Đăng ký lại thành tàu 

NB-93182-TS

76 NĐ-6224-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

TH-92301-TS x
Đăng ký lại thành tàu 

NB-91423-TS

77 NĐ-6204-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

TH-92669-TS x
Đăng ký lại thành tàu 

NB-92555-TS

78 NĐ-6324-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

NB-91140-TS x

79 NĐ-6293-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

NB-91621-TS x
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80 NĐ-6290-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

NB-93128-TS x

81 NĐ-7025-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

NB-93385-TS x

82 NĐ-5752-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

NB-93183-TS x

83 NĐ-6160-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

NB-93339-TS x

84 NĐ-6123-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

NB-92506-TS x
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tỉnh

85 NĐ-6413-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

NB-91105-TS x

86 NĐ-6407-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

NB-92369-TS x

87 NĐ-6126-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

TH-91369-TS x
Đã đăng ký lại thành 

tàu NB-93185-TS

88 NĐ-7021-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

NB-93386-TS x

89 NĐ-7028-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

NB-00028-TS x
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90 NĐ-7022-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

NB-91665-TS x

91 NĐ-5520-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

NB-92798-TS x

92 NĐ-5521-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

NB-92548-TS x

93 NĐ-1904-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

NB-93182-TS Hồ Văn Đoài,

 CCCD: 

040094027036, 

xã Quỳnh Phú, 

tỉnh Nghệ An

x

94 NĐ-0188-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

NĐ-92493-TS
Nguyễn Tiến 

Huy

 CCCD: 

040073001971, 

phường Tân 

Mai, tỉnh Nghệ 

An

x
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95 NĐ-5761-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

NA-96588-TS x
Đăng ký lại thành tàu 

NB-92769-TS

96 NĐ-5630-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

NB-92850-TS x

97 NĐ-5394-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

SG-66289-TS x
Đăng ký lại thành tàu 

NB-92766-TS

98 NĐ-5409-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

NB-91049-TS x

99 NĐ-3942-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

NB-92189-TS x



57

Họ và tên Địa chỉ

Đã xóa 

đăng ký 

Đã đăng 

ký lại 

trong tỉnh

Ghi chú
TT

Kết quả xóa đăng ký Kết quả mua bán, sang tên đổi chủ

Số đăng ký tàu 

(NĐ-…-TS)
Lý do xóa đăng ký Biện pháp kiểm soát (nếu có) Số đăng ký tàu Trong tỉnh

Thông tin người mua ngoài 

tỉnh

100 NĐ-3156-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

BV-96868-TS x
Đăng ký lại thành tàu 

NB-93189-TS

101 NĐ-3292-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

NB-92507-TS x

102 NĐ-5476-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

NB-92768-TS x

103 NĐ-3431-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

NB-92845-TS x

104 NĐ-3452-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

NB-91886-TS x
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105 NĐ-4048-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

NB-03004-TS x

106 NĐ-92972-TS

Xóa đăng ký tàu mất 

tích đợt 5 ngày 

25/7/2025

Tàu không còn; Đã lập biên bản làm 

việc có xác nhận của Biên phòng, 

UBND xã, phòng Nông nghiệp và 

PTNT, Chi cục Thủy sản xác nhận: 

Tàu cá không còn hoạt động và neo 

đậu ở địa phương, chủ tàu không 

hợp tác thực hiện xóa đăng ký

TH-91405-TS x
Đăng ký lại thành tàu 

NB-92550-TS

107 NĐ-93253-TS
Xóa đăng ký tàu giải bản 

ngày 19/11/2025

Lập biên bản giải bản tàu cá có xác 

nhận của chính quyền địa phương và 

chủ tàu

NB-93140-TS x

108 NB-92406-TS
Xóa đăng ký tàu giải bản 

ngày 12/12/2025

Lập biên bản giải bản tàu cá có xác 

nhận của chính quyền địa phương và 

chủ tàu. Có ảnh giám sát giải bản tàu

NB-93135-TS x

109 NB-93177-TS

Xóa đăng ký ngày 

15/12/2025

Tàu bán Nghệ An cho 

Hồ Thế Tiến, xã Quỳnh 

Phú

Yêu cầu chủ tàu cung cấp văn bản 

chấp thuận mua tàu, hợp đồng mua 

bán tàu cá trước khi xóa đăng ký, rút 

hồ sơ gốc

NB-95379-TS

Hồ Văn Tình, 

CCCD:0400780

12413

Thôn Đông Hải, 

xã Quỳnh Phú, 

tỉnh Nghệ An

x

110 NĐ-91103-TS

Xóa đăng ký ngày 

18/12/2025

Tàu bán cho Ông 

Nguyễn Văn Quýnh, Xã 

Đông Tiền Hải, tỉnh 

Hưng Yên         

Yêu cầu chủ tàu cung cấp văn bản 

chấp thuận mua tàu, hợp đồng mua 

bán tàu cá trước khi xóa đăng ký, rút 

hồ sơ gốc

HP-00321-TS x
Đăng ký lại thành tàu 

NB-92068-TS

111 NĐ-93165-TS

Xóa đăng ký ngày 

22/12/2025

Tàu giải bản

Thực hiện giám sát giải bản, lập biên 

bản giải bản có sự xác nhận của Chi 

cục Thủy sản - Kiểm ngư, Biên 

phòng và chính quyền địa phương

HP-00322-TS x
Đăng ký lại thành tàu 

NB-92552-TS

112 NĐ-92129-TS

Xóa đăng ký ngày 

23/12/2025

Tàu bán cho Bùi Quý, 

Thôn 9, xã Quỳnh Phú, 

tỉnh Nghệ An 

Chủ tàu đã cung cấp văn bản chấp 

thuận mua tàu, hợp đồng mua bán 

tàu cá trước khi xóa đăng ký, rút hồ 

sơ gốc

 TH-93399-TS x
Đăng ký lại thành tàu 

NB-92129-TS
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113 NĐ-95999-TS

Xóa đăng ký ngày 

02/02/2026

Tàu chuyển mục đích sử 

dụng thành tàu vận tải

Đã xác minh: Tàu cá NĐ-95999-TS 

đã cải hoán và đăng ký thành 

phương tiện thủy nội địa (tàu kéo) số 

đăng ký HN-2210, không còn tham 

gia khai thác hải sản.

TH-90446-TS x
Đăng ký lại thành tàu 

NB-93191-TS

114 NĐ-6365-TS

Xóa Đăng ký ngày 

04/03/2026

Tàu giải bản

Thực hiện giám sát giải bản, lập biên 

bản xác minh có sự xác nhận của Chi 

cục Thủy sản - Kiểm ngư và chính 

quyền địa phương

NB-93616-TS x

115 NĐ-6360-TS

Xóa Đăng ký ngày 

04/03/2026

Tàu giải bản

Thực hiện giám sát giải bản, lập biên 

bản xác minh có sự xác nhận của Chi 

cục Thủy sản - Kiểm ngư và chính 

quyền địa phương

NB-92926-TS x

116 NĐ-95959-TS

Xóa đăng ký ngày 

13/3/2026

Tàu giải bản

Phối hợp chi cục Thủy sản Hải 

Phòng xác minh: Tàu cá NĐ-95959-

TS bán cho ông Hà Văn Lợi; địa chỉ: 

Số 528 đường 17, khu dân cư Him 

Lam, Hồng Bàng, TP. Hải Phòng. 

Ông Lợi đã giải bản tàu bán phế liệu

NB-92826-TS x

117 NĐ-95888-TS

Xóa đăng ký ngày 

13/3/2026

Tàu giải bản

Phối hợp chi cục Thủy sản Hải 

Phòng xác minh: Tàu cá NĐ-95888-

TS bán cho ông Nguyễn Xuân Tiến; 

địa chỉ: Thôn Xuân Chiếng, xã Nghi 

Dương, TP. Hải Phòng. Ông Tiến đã 

giải bản tàu bán phế liệu

NĐ-91410-TS  Bùi Văn Khoái
Xã Nam Cường, 

tỉnh Hưng Yên
x

118 NB-93182-TS

Xóa Đăng ký ngày 

23/3/2026

Tàu bán Nghệ An

Bán cho Hồ Văn Đoài,  CCCD: 

040094027036, xã Quỳnh Phú, tỉnh 

Nghệ An

Yêu cầu chủ tàu cung cấp Văn bản 

chấp thuận mua tàu, Hợp đồng mua 

bán tàu trước khi xóa đăng ký

NA-95021-TS x
Đăng ký lại thành tàu 

NB-92560-TS

119 NĐ-92493-TS

Xóa Đăng ký ngày 

25/3/2026

Tàu bán Nghệ An

Nguyễn Tiến Huy,  CCCD: 

040073001971, phường Tân Mai, 

tỉnh Nghệ An

Yêu cầu chủ tàu cung cấp Văn bản 

chấp thuận mua tàu, Hợp đồng mua 

bán tàu  trước khi xóa đăng ký

NB-92556-TS x



60

Họ và tên Địa chỉ

Đã xóa 

đăng ký 

Đã đăng 

ký lại 

trong tỉnh

Ghi chú
TT

Kết quả xóa đăng ký Kết quả mua bán, sang tên đổi chủ

Số đăng ký tàu 

(NĐ-…-TS)
Lý do xóa đăng ký Biện pháp kiểm soát (nếu có) Số đăng ký tàu Trong tỉnh

Thông tin người mua ngoài 

tỉnh

120 NB-95379-TS
Xóa đăng ký ngày 

17/4/2026

Tàu bán cho ông Hồ Văn Tình, 

CCCD:040078012413, địa chỉ: Thôn 

Đông Hải, xã Quỳnh Phú, tỉnh Nghệ 

An

Yêu cầu chủ tàu cung cấp Văn bản 

chấp thuận mua tàu, Hợp đồng mua 

bán tàu  trước khi xóa đăng ký

121 NĐ-6678-TS

Xóa đăng ký ngày 

17/4/2026

Tàu giải bản

Thực hiện giám sát giải bản, lập biên 

bản xác minh có sự xác nhận của Chi 

cục Thủy sản - Kiểm ngư và chính 

quyền địa phương

122 NĐ-5455-TS

Xóa đăng ký ngày 

17/4/2026

Tàu giải bản

Thực hiện giám sát giải bản, lập biên 

bản xác minh có sự xác nhận của Chi 

cục Thủy sản - Kiểm ngư và chính 

quyền địa phương

123 NĐ-5221-TS

Xóa đăng ký ngày 

22/4/2026

Tàu giải bản

Thực hiện giám sát giải bản, lập biên 

bản xác minh có sự xác nhận của Chi 

cục Thủy sản - Kiểm ngư và chính 

quyền địa phương

124 NĐ-91410-TS
Xóa đăng ký ngày 

04/5/2026

Tàu bán cho ông Bùi Văn Khoái; số 

CCCD: 034088005393; địa chỉ: Xã 

Nam Cường, tỉnh Hưng Yên.

Yêu cầu chủ tàu cung cấp Văn bản 

chấp thuận mua tàu, Hợp đồng mua 

bán tàu  trước khi xóa đăng ký
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